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Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 33/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  22  tháng  03 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005   

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg ngày 25/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005;


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005 với các nội dung chủ yếu sau:


I- Mục tiêu:


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực sản xuất thủy sản xuất khẩu, đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản 20 triệu USD vào năm 2000 và 45 triệu USD vào năm 2005, đưa kinh tế thủy sản phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân vùng ven biển, đồng thời bảo vệ môi trường nguồn lợi, bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển.


Gắn chế biến, xuất khẩu thủy sản với nuôi trồng, khai thác bảo quản nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ sở vững chắc cho sản xuất và khai thác có hiệu quả tiềm năng thủy sản.


II- Nhiệm vụ:


1- Phát triển nuôi trồng, khai thác, đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu thủy sản.


a) Nuôi trồng thủy sản: Đưa nuôi trồng thủy sản trở thành nguồn chính cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu, cụ thể là:


- Phát triển nuôi tôm: Chuyển từ nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và thâm canh, hình thành các vùng nuôi chuyên canh tập trung, phấn đấu đến năm 2000 đưa diện tích nuôi bán thâm canh, thâm canh lên 560 ha với tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1.750 tấn và đến năm 2005 diện tích nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh là 1.600 ha (trong đó nuôi thâm canh 400 ha) với tổng sản lượng tôm nuôi trên 4.440 tấn (chủ yếu là tôm sú).


- Tổ chức rộng rãi việc nuôi các loài thủy đặc sản biển có giá trị xuất khẩu như: cá mú, tôm hùm, cua ... bằng phương thức nuôi lồng bè tại các vùng ven biển, ven hải đảo, vùng rạn, các đầm nước lợ trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2000 đạt sản lượng nuôi 800 tấn, đến 2005 đạt 2.500 tấn.


- Mở rộng và khuyến khích việc nuôi các loài thủy sản nước ngọt phục vụ xuất khẩu như: cá bống tượng, chình mun, cá thác lác ... để đạt sản lượng trên 100 tấn vào năm 2000 và trên 500 tấn vào năm 2005.


b) Khai thác hải sản:


Phát triển đánh bắt hải sản xa bờ bằng các đội tàu có công suất lớn, đầu tư đồng bộ, hiện đại các trang thiết bị đánh bắt đối với các nghề truyền thống năng suất cao, khai thác hợp lý nguồn lợi ven bờ đối với nghề giã cào, mành ... đi đôi với khai thác có hiệu quả nguồn lợi hải sản xa bờ đối với các nghề vây, câu, cản...; Đầu tư thiết bị, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để tăng mức độ sử dụng nguyên liệu khai thác vào chế biến và xuất khẩu. Hạn chế phát triển tàu thuyền công suất dưới 60 CV. Hỗ trợ vốn, khuyến khích đầu tư phát triển tàu dịch vụ hậu cần và mua gom sản phẩm trên biển.


Xây dựng, củng cố và hoàn thành hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá Nhơn Châu, Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi; các bến cá Hà Ra - Phú Thứ, An Dũ. Tổ chức tốt khâu dịch vụ hậu cần, hình thành các chợ, trung tâm mua bán cá để giao dịch, mua bán thủy sản.


Phấn đấu đến năm 2000 có 2.100 tàu, năm 2005 có 2.500 tàu thuyền khai thác hải sản xuất khẩu trong tỉnh, với sản lượng khai thác hải sản xuất khẩu năm 2000 đạt trên 10.000 tấn, năm 2005 đạt trên 15.600 tấn, trong đó sản lượng cá đạt 65% năm 2000 và đạt 74% năm 2005.


2- Tăng cường năng lực chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu:


- Tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, điều kiện sản xuất, đổi mới công nghệ cho các nhà máy chế biến đông lạnh hiện có trên cơ sở tính toán kỹ về hiệu quả kinh tế của từng cơ sở. Quy hoạch, đầu tư xây dựng mới các cơ sở chế biến khác để tăng cường năng lực chế biến phục vụ xuất khẩu.


Quy hoạch địa điểm mặt bằng chế biến thủy sản ở các địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển chế biến xuất khẩu khu vực ngoài quốc doanh, nhất là ở Quy Nhơn.


- Mở rộng chủng loại và khối lượng các mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng, đồng thời nâng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng tươi sống lên 8 - 9% năm 2000 và 12 - 13% năm 2005.


Phấn đấu sản lượng hải sản xuất khẩu năm 2000 đạt 2.925 tấn, năm 2005 đạt 6.450 tấn.


III- Các giải pháp thực hiện:


1- Giao quyền sử dụng mặt nước cho hộ nông dân:


Hoàn thành giao quyền sử dụng đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản cho hộ nông dân trong năm 2000.


Triển khai việc giao mặt nước ven biển từ độ sâu 12 - 15 m nước trở vào bờ và các bãi rạn đá ngầm, đảo nhỏ ven biển để nhân dân quản lý, bảo vệ, nuôi trồng và khai thác hợp lý.


2- Tổ chức hệ thống sản xuất giống:


- Nâng cấp hệ thống sản xuất giống nuôi thủy sản của Công ty Nuôi trồng thủy sản (tôm giống, cá giống), trước mắt hình thành Trung tâm sản xuất giống tôm sạch bệnh nằm trong hệ thống giống quốc gia. Nghiên cứu thí nghiệm các giống mới có giá trị xuất khẩu.


- Đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị thực hiện công tác quản lý, kiểm tra chất lượng con giống và kiểm dịch thú y thủy sản.


- Đầu tư chiều sâu và mở rộng quy mô các trại giống đã được cấp giấy phép hành nghề sản xuất tôm giống, cá giống và phát triển thêm các cơ sở sản xuất giống phù hợp với quy hoạch địa điểm.


3- Phát triển khoa học công nghệ, đầu tư tạo nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu:


- Triển khai điều tra cơ bản làm cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng các dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu xuất khẩu, trước mắt quy hoạch xây dựng các vùng nuôi tôm chuyên canh tập trung.


- Nghiên cứu thử nghiệm các giống mới có giá trị xuất khẩu phù hợp với các vùng nuôi trong tỉnh, trước hết tạo ra tôm giống sạch bệnh, chất lượng cao. Thử nghiệm mô hình nuôi tôm năng suất cao đặc trưng cho từng vùng sinh thái trong tỉnh và tổ chức chuyển giao mô hình này vào sản xuất.


- Nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu và chuyển giao cho ngư dân đổi mới công nghệ bảo quản sản phẩm sau khai thác, đạt chất lượng xuất khẩu. Đầu tư nghiên cứu để xác định, lựa chọn nghề truyền thống đánh bắt xa bờ phù hợp với nguồn lợi.


- Đầu tư nghiên cứu chế biến các mặt hàng mới có giá trị gia tăng, đầu tư áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng GMP, SSOP, HACCP trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu để sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh trên thị trường.


4- Về tổ chức sản xuất:


- Đẩy mạnh cổ phần hóa và đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước thủy sản. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã, kinh tế trang trại trong chế biến thức ăn, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản xuất khẩu bằng việc ưu tiên đầu tư vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, ưu tiên mặt bằng sản xuất, chế biến và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất.


- Thực hiện mô hình phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến với các nhà khoa học và ngư dân trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, thông qua việc đầu tư hỗ trợ ngư dân xây dựng các dự án nuôi trồng, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện và giải quyết thị trường tiêu thụ ổn định.


5- Về thị trường:


Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và công tác thông tin thị trường, đào tạo cán bộ thị trường và tiếp thị chuyên nghiệp ở các doanh nghiệp để giữ vững và ổn định thị trường truyền thống, đặc biệt là thị trường Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực; mở rộng thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu; giảm việc tiêu thụ sản phẩm qua trung gian, tăng giá trị xuất khẩu.


- Xác định các mặt hàng chế biến đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến theo yêu cầu của thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu.


6- Chính sách đầu tư:


a) Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư vào:


- Lập quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi tập trung (chủ yếu nuôi tôm) gồm đê bao, kênh cấp và thoát nước cấp I, đường dây điện trung thế.


- Xây dựng cảng cá, bến cá, chợ cá tại các vùng trọng điểm nghề cá của tỉnh: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ;


- Xây dựng trại giống sản xuất tôm giống, cá giống sạch bệnh, chất lượng cao;


- Đầu tư xây dựng cơ sở và trang thiết bị phục vụ việc kiểm dịch và kiểm tra chất lượng hàng thủy sản; điều tra và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản;


- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phục vụ chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản, nhất là cán bộ kỹ thuật nuôi tôm, cán bộ tiếp thị, xúc tiến thương mại;


- Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác khuyến ngư trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến thủy sản.


b) Vốn tín dụng hỗ trợ phát triển tập trung vào:


- Xây dựng trại giống cấp cơ sở; ao, kênh mương cấp 2 phục vụ cấp, thoát nước cho nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cải tạo vùng nuôi theo quy hoạch để phát triển các hình thức nuôi thâm canh; hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, cung ứng dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản;


- Cho vay phát triển đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ; các cơ sở đóng tàu đầu tư chiều sâu, nâng cấp thiết bị, đổi mới công nghệ để đủ điều kiện đóng tàu công suất lớn; hỗ trợ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở dịch vụ vật tư thiết bị nghề cá;


- Hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cấp điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng tiên tiến; các doanh nghiệp chế biến các mặt hàng thủy sản mới có giá trị gia tăng;


- Hỗ trợ xây dựng mới cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu;


- Cho vay đối với hộ có nhu cầu chuyển nghề khai thác ven bờ có tính hủy diệt nguồn lợi sang nghề khai thác xa bờ hoặc nuôi trồng thủy sản;


- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp chế biến đầu tư hỗ trợ cho người sản xuất nguyên liệu phát triển sản xuất và ổn định đầu ra, đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho các đơn vị chế biến xuất khẩu;


IV- Tổ chức thực hiện:


Sở Thủy sản có trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản này. Căn cứ vào chương trình đã được phê duyệt và khả năng nguồn vốn đầu tư để xây dựng hoặc hướng dẫn xây dựng các dự án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 
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- Như điều 3
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- Các Ban của Tỉnh ủy
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- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

- Báo Bình Định, Đài PT-TH,                                                                        Mai ái Trực
  Phân xã TTXVN        

- Lãnh đạo VP 
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